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Bộ TÀI CHÍNH CộiNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC ỉập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 134 /2008/TT-BTC 
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 nãm 2008 

THÔNG Tư 

Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối vói tố chức, cá nhân nước ngoài 
kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam • • • • I • • 

Căn cứ các Luật, Pháp lệnh về thuế, phí và lệ phí hiện hành của nước 
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các Nghị định của Chính phủ qui định 
chi tiết thi hành các Luật, pháp lệnh thuế, phí và lệ phí; 

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; 
Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; 

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 
03/06/2008; Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng đẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập 
doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 
quy định về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 
chính; 

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, 
cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt 
Nam như sau: 

A.  PHẠM VI ÁP DỤNG 

I Ệ  ĐỐI  TƯỢNG ÁP DỤNG 

í. Thông tư này áp dụng đối với 

Hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau (trừ đối 
tượng nêu tại Mục II Phần A Thông tư này): 

- Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc 
không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối 
tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đoi tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây 
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gọi chung là Nhà thầu nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập 
phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thoả thuận, hoặc cam kết giữa họ 
với tổ chức, cá nhân Việt Nam. 

- Tổ chức nước ngoài kinh doanh cỏ cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc 
' Jiông có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đôi 
tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây 
gọi chung là Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu 
nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thoả thuận, hoặc cam kết giữa họ với 
Nhà ihầu nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đông nhà thâu. 

2. Người nộp thuế 

Người nộp thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này bao gồm: 

2.1. Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đảm bảo các điều 
kiện quy định tại Điểm 1 Mục II Phần B Thông tư này, kinh doanh tại Việt Nam 
hoặc có thu nhập tại Việt Nam, kể cả tạỉ các vùng lãnh hải cúa Việt Nam, các 
vùng ở ngoài và gắn liền với lãnh hải Việt Nam và phù hợp với luật pháp Việt 
Nam, iuật pháp quốc tế, Việt Nam có chủ quyền đối với việc thăm dò và khai 
thác tài nguyên thiên nhiên ở đáy biển, lòng đất dưới đáy biển và khôi nước ở 
trên. Việc kinh doanh được tiến hàiih trên cơ sở hợp đồng nhà thầu với với tô 
chức, cá nhân Việt Nam hoặc với tổ chức, cá nhân nước ngoài khác đang hoạt 
động kinh doanh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu phụ. 

Việc xác định Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài có cơ sở 
thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam thực hiện theo 
quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và 
các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Trong trường hợp Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà nước Cộng hòa 
Xâ hội Chủ nghĩa Việt Nam ký kết có quy định khác vê cơ sở thường trú, đôi 
tượng cư trú thì thực hiện theo quy định của Hiệp định đó. 

2.2. Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp ỉuật Việt Nam, tổ 
chức đãng ký hoạt đỏng theo pháp luật Việt Nam, tổ chức khác và cá nhân sản 
xuât kinh doanh mua dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hoá, hoặc trả thu nhập phát 
sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ 
(sau đây gọi chung lả Bên Việt Nam) bao gồm: 

- Các tổ chức kinh doanh được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật 
Doanh nghiệp Nhà nước (nay là Luật Doanh nghiệp), Luật Đầu tư nước ngoài 
tại Việt Narr (nav là Luật Đầu tư) và Luật Hợp tác xãẵ, 

- ( ác tồ chức kinh tế của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 
tô chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vù trang, tổ chức sự nghiệp 
và các tồ chức khác; 

- Nhà thầu dầu khí hoạt động theo Luật Dầu khí; 
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- Chi nhánh của Công ty nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam; 

- Tổ chức nước ngoài hoặc đại diện của tổ chức nước ngoài được phép 
hoạt động tại Việt Nam; 

- Văn phòng bán vé, đại lý tại Việt Nam của Hãng hàng không nước 
ngoài có quyền vận chuyển đi, đến Việt Nam, trực tiếp vận chuyển hoặc liên 
danh; 

- Tố chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải biến của hăng vận tải biển 
nước ngoài; đại lý tại Việt Nam của Hẩng giao nhận kho vận, hãng chuyên phát 
nước ngoài; 

- Công ty chứng khoán, tổ chức phát hành chứng khoán, công ty quản lý 
quỹ, ngân hàng thương mại nơi quỹ đầu tư chứng khoán hoặc tố chức nước 
ngoài mở tài khoản đầu tư chứng khoán; 

- Các tổ chức khác ở Việt Nam; 

- Các cá nhân sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. 

Người nộp thuế theo hướng dẫn tại Điểm 2.2 Mục I Phần A Thông tư này 
có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT, thuế TNDN hướng dẫn tại Mục III Phần 
B Thông tư này trước khi thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài. 

3. Các loại thuế áp dụng 

3.1. Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh 
doanh thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh 
nghiệp (TNDN) theo hướng dẫn tại Thông tư này. 

3.2. Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân nước 
ngoài kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư 
này, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo pháp luật về thuế TNCN. 

3.3Ế Đối với các loại thuế, phí và lệ phí khác, Nhà thau nước ngoài, Nhà 
thầu phụ nước ngoài thực hiện theo các văn bản pháp luật về thuế, phí và lệ phí 
khác hiện hành. 

nế ĐÓI TƯỢNG KHÔNG ÁP DỤNG • • 
Hướng dẫn tại Thông tư này không áp dụng đối với: 

1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt nam theo qui định 
của Luật Đầu tư, Luật Dầu khí, Luật Tố chức tín dụng. 

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hoá cho tô chức, 
cá nhân Việt Nam không kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam 
dưới các hình thức: 

- Giao hàng tại cửa khâu nước ngoài: người bán chịu mọi trách nhiệm, 
chi phí, rủi ro liên quan đến việc xuất khẩu hàng và giao hàng tại cửa khấu nước 
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hanơ u^ươl ĨTÌìUả C^-U mọì trách nhiệm, chi phí, rủi ro iên quan đến việc nhận 
ó u\ en V. iơ hànf£ từ cửa khẩu nước ngoài về đến V iệt Nam. 

pỉ . ể ^Jla° nafig tạ.'ề cửa khẩu Việt Nam: người bán chịu mọi trách nhiệm, chi 
. 1 ro, ,len 9uan đên hàng hoá cho đến điểm giao hàng tại cửa khâu Việt 

hànr/ mua c^iiu m<?i trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận 
hàng, chuyên chả 1 ing từ cửa khâu Việỉ Nam 

A . \ '  '0 ^1LrC * Cí* ráâ*1 nước ngoài có thu nhập từ dịch V ụ đưcc cung cấp và 
tiêu dùng ngoài Việt Nam. p 

Ví dyệ-

H ) Honẽkonê cung cấp dịch vụ thu xếp hiìn^' hoá tại cảng ở 
phảẻ tr' v^n rá* quốc tế của Công ty A ở ViệtẾ. Nam. Công ty A 

1 ưa c 0 C ông ty l ĩ phí dịch vụ thu xếp hàng hoá tại cảng ír Hoi.^gkong. 

dich ' írư^nỗ 'nẹp này, dịch vụ thu xếp hàng hoá tại cảng Hongkong là 
r^Kĩì ^ cung câp và tiêu dùng tại Hongkong nên không thuôc v3ối tượng 

• th .uế tại Việt Nam, 
ị* • ' c^c> C;í nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đc?y cho 

'hưc, cố nhân Viựt N&m mà các dịch vụ được thực hiện ở nưóc ngoài: 

' - Sưa chừa phương tiện vận tải (tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu 
Gay, tan biên), máy móc, thiết bị (kể cả đường cáp biển, thiết bị truyền dẫn), có 
'oao gôm hoặc không bao gồm vật tư, thiết bị thay thế kèm theo; 

- Ọuảng cáo, t,ấ.ếp thị; 

- Xúc tiên đầu tư và thương mại; 

- Môi giá. bán hàng hóa; 

- Đào tạo; 
- Chia <;irớc (cước thanh toán) dịch vụ bưu chính, viễn thông quốc tế theo 

CỊU} đinh của Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông giữa Việt Nam với nước ngoài 
ma cac dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam; Dịch vụ thuê đường 
truyen dan và băng tân vệ tinh của nu.ớc ngoài. 

III. CÁC KHÁI NIỆM SỬ 7JỤNG TRONG THÔNG TƯ 

11 < >ng ỉ hông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. í lợp đông nhà thâu" là hợp đồng, thoả thuận hoặc cam kết giữa Nhà 
thâu nước ngoài và Bên Việt Nara. 

2. Hợp đông nhà thâu phụ" là họp đồng, thoả thuận hoặc cam kết giữa 
Mhả thâu phụ và Nhà thầu nướr; ngoài. 

Nhà thâu phụ gồm Nhà. thầu phụ nước ngoài và Nhà thầu phụ Việt Nam. 
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B. CẢN CỬ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUÉ 

Iẳ ĐỐI TƯỢNG CHỊƯ THUẾ GTGT VÀ THU NHẬP CHỊU THUÉ 
TNDN 

1. Đối tưọng chịu thuế GTGT 

1.1Ế Dịch vụ hoặc dịch vụ gan với hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế 
GTGT do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp trên cơ sở 
hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và 
tiêu dùng tại Việt Nam (trừ dịch vụ quy định tại Mục II Phần A Thông tư này), 
bao gồm: 

- Dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế 
GTGT do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp tại Việt 
Nam và tiêu dùng tại Việt Nam; 

- Dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế 
GTGT do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp ngoài Việt 
Nam và tiêu dùng tại Việt Nam. 

1.2ề Trường hợp hàng hoá được cung cấp theo hợp đồng dưới hình thức: 
điếm giao nhận hàng hoá nằm trong lãnh thổ Việt Nam (kể cả các vùng lãnh hải 
Việt Nam, các vùng ở ngoài và gắn liền với lãnh hải Việt Nam mà theo luật 
pháp Việt Nam và phù hợp với luật pháp quốc tế, Việt Nam có chủ quyền đối 
với việc thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên ở đáy biển, lòng đất dưới 
đáy biên và khối nước ở trên); hoặc việc cung cấp hàng hóa có kèm theo các 
dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay 
thế, các dịch vụ khác đi kèm với việc cung cấp hàng hoá, kể cả trường hợp việc 
cung cấp các dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trị của hợp đồng 
cung cấp hàng hóa thì giá trị hàng hoá chỉ phải chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu 
theo quy định, phần giá trị dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo hướng 
dẫn tại Thông tư này. Trường hợp hợp đồng không tách riêng được giá trị hàng 
hoá và giá trị dịch vụ đi kèm thì thuế GTGT được tính chung cho cả hợp đồng. 

Ví dụ: 

Doanh nghiệp A ở Việt Nam ký hợp đồng mua dây chuyền máy móc thiết 
bị cho Dự án Nhà máy xi măng với Doanh nghiệp B ở nước ngoài. Tổng giá trị 
Hợp đồng là 100 triệu ƯSD, bao gồm giá trị máy móc thiết bị là 80 triệu USD 
(trong đó có thiết bị thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất 10%), giá trị dịch 
vụ hướng dẫn lắp đặt, giám sát lắp đặt, bảo hành, bảo dưỡng là 20 triệu ƯSD. 

Khi nhập khâu dây chuyền máy móc thiết bị, Doanh nghiệp A là người 
nhập khẩu thực hiện nộp thuế GTGT khâu nhập khấu đối với giá trị thiết bị 
nhập khẩu thuộc diện chịu thuế GTGT. 

Việc xác định nghĩa vụ thuế GTGT của Công ty B đối với giá trị hợp 
đồng ký với doanh nghiệp A như sau: 
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- Thuế GTGT được tính trên giá trị dịch vụ (20 triệu ƯSD), không tính 
trên giá trị cày chuyền máy móc thiết bị nhập khấu. 

ỉ rường hợp Hợp đồng không tách riêng được giá trị dây chuyền máy 
móc th Iễ èt bị và giá trị dịch vụ thì thuế GTGT được tính trên toàn bộ giá trị hợp 
đồng (100 triệu ƯSD). 

2. Thu nhập chịu thuế TNDN 

2.1. Thu nhập của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài phát 
•' inh từ hoạt động cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hoá tại Việt Nam trên 
(;ơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ (trử hảng hoá, dịch vụ quy 
định tại Mục lĩ Phần A Thông tư này). 

2.2. Trường hợp hàng hoá được cung cấp dưới hình thức: điểm giao nhận 
hàng hoá năm trong lãnh thổ Việt Nam (kê cả các vùng lãnh hải Việt Nam, các 
vùng ở ngoài và gẳn liền với lãnh hải Việt Nam mà theo luật pháp Việt Nam và 
phù hợp với luật pháp quốc tế, Việt Nam có chủ quyền đối với việc thăm dò và 
khai thác tài nguyên thiên nhiên ở đáy biển, lòng đất dưới đáy biển và khôi 
nước ở trên); hoặc việc cung cấp hàng hóa có kèm theo các dịch vụ tiến hành tại 
Việt Nam như lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, các dịch vụ 
khác đi kèm với việc cung cấp hàng hoá, kể cả trưòmg hợp việc cung câp các 
dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trị của hợp đồng cung cấp hàng 
hóa thì thu nhập chịu thuế TNDN của Nhà thầu Rước ngoài, Nhà thầu phụ nước 
ngoài là toàn bộ giá trị hàng hoá, dịch vụ. 

Ví dụ: 

Công ty A ở Việt Nam ký hợp đồng mua dây chuyền máy móc thiết bị 
cho Dự án Nhà máy xi măng với Công ty B ở nước ngoài. Tổng giá trị Hợp 
đông là 100 triệu ƯSD (không bao gồm thuế GTGT), bao gồm giá trị máy móc 
thiêt bị ià 80 triệu USD, giá trị dịch vụ bướng dân lăp đặt, giám sát lăp đặt, bảo 
hành, bảo dưỡng là 20 triệu USD. 

Nghĩa vụ thuế TNDN của Công ty B đổi với Giá trị hợp đồng được xác 
định như sau: 

Thuế TNDN được tính riêng đối với giá trị dây chuyền máy móc thiết bị 
nhập khấu (80 triệu ƯSD) và tính riêng đối với giá trị dịch vụ (20 triệu ƯSD) 
theo từng tỷ lệ thuế TNDN theo quy định. 

- Trường hợp Hợp đồng không tách riêng được giá trị dây chuyền máy 
móc thiêt bị và giá trị dịch vụ thì tính thuế TNDN trên tổng giá trị hợp đông 
(100 triệu ƯSD) với tỷ lệ thuế TNDN theo quy định. 

2.3. Thu nhập phát sinh tại Việt Nam của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu 
phụ nước ngoài là các khoản thu nhập nhận được dưới bấí kỳ hình thức nào trên 
co sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ (trừ trường hợp cung cấp dịch 
vụ quy định tại Mục n, phần A Thông tư này), không phụ thuộc vào địa điểm 
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tiến hành hoạt động kinh doanh của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước 
ngoài, bao gồm: 

- Thu nhập từ chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản. 

- Thu nhập từ tiền bản quyền là khoản thu nhập dưới bất kỳ hình thức nào 
được trả cho quyền sử dụng, chuyển quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công 
nghệ (bao gồm: các khoản tiền trả cho quyền sử dụng, chuyến giao quyền tác 
giả và quyền chủ sở hữu tác phẩm; chuyến giao quyền sở hữu công nghiệp; 
chuyên giao công nghệ). 

"Quyền tác giả, quyền chủ sở hữu tác phẩm", "Quyền sở hữu công 
nghiệp", "Chuyển giao công nghệ" qui định tại Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Thu nhập từ chuyển nhượng, thanh lý tài sản. 

- Thu nhập từ Lãi tiền vay: là thu nhập của Bên cho vay từ các khoản cho 
vay dưới bất kỳ dạng nào mà khoản vay đó có hay không được đảm bảo bằng 
thế chấp, người cho vay có hay không được quyền hưởng lợi tức của người đi 
vay; thu nhập từ lãi tiền gửi (trừ lãi tiền gửi của các cá nhân người nước ngoài 
và lãi tiền gửi phát sinh từ tài khoản tiền gửi để duy trì hoạt động tại Việt Nam 
của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế, tổ chức 
phi chính phủ tại Việt Nam), kể cả các khoản thưởng đi kèm lãi tiền gửi (nếu 
có); thu nhập từ lãi trả chậm theo qui định của các hợp đồng. 

Lãi tiền vay bao gồm cả các khoản phí mà Bên Việt Nam phải trả theo 
qui định của hợp đồng vay. 

- Thu nhập từ đầu tư chứng khoán. 

- Tiền phạt, tiền bồi thường thu được từ bên đối tác vi phạm hợp đồng. 

- Các khoản thu nhập khác theo quy định của pháp luật. 

IIề NỘP THƯÉ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ, NỘP 
THUẾ TNDN TRÊN cơ SỞ KÊ KHAI DOANH THƯ, CHI PHÍ ĐẺ XAC 
ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ TNDN 

1. Đối tượng và điều kiện áp dụng 

Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo hướng dẫn 
tại Mục II Phẩn B Thông tư này nếu đáp ứng các điêu kiện: 

(i) Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt 
Nam; 

(ii) Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng 
nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà 
thầu phụ có hiệu lực; 
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(iii) Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam. 

Bèn Việt Nam ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu nước 
ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ nước ngoài có trách nhiệm thông báo bàng 
văn bản với cơ quan thuế về việc Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước 
ngoài thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN 
trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập tính thuế TNDN 
trong phạm vi 20 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồngẼ 

2. Thuế giá trị gia tăng 

Thực hiện theo quy định của Luật Thu é GTGT và các văn bản hướng dẫn 
thi hành. 

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Thực hiện theo quy định của Luật Thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn 
thi hành. 

4. Nhà thầu nước ngoài, Mià thầu phụ nước ngoài thực hiện nghĩa vụ 
thuê theo hướng dẫn tại Mục II Phần B Thông tư này, nếu tiếp tục ký hợp đồng 
nhà thâu hoặc hợp đông nhà thâu phụ kh ác tại Việt Nam khi chưa kêt thúc hợp 
đông nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ cũ thì tiếp tục khai, nộp thuế như 
hướng dân tại Mục II phần B Thông tư này. 

Trường hợp việc ký kết, thực hiện hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà 
thâu phụ mới vào thời điểm hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thâu phụ cũ 
đã kêt thúc, nếu đáp ứng được điều kiện quy định tại Điểm 1 Mục II Phần B 
Thông tư này, Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nghĩa 
vụ thuê cho hợp đông mới theo hướng dẫn tại Mục II Phân B Thông tư này. 

Trường hợp cùng một thời điểm mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ 
nước ngoài thực hiện nhieu hợp đồng, nếu có một hợp đồng đủ điều kiện để 
Nhà thâu nước ngoài, N'nà thâu phụ nước ngoài nộp thuê theo hướng dân tại 
Mục II Phân B Thông LU này thì các hợp đông khác (kê cả những hợp đông 
không đủ điêu kiện) cùng phải thực hiện nộp thuê theo hướng dân tại Mục II 
Phần B Thông tư này. 

III. NỘP TFíUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP TÍNH TRựC TIÉP 
TRÊN GTGT, N ọp THUẾ TNDN THEO TỶ LỆ % TÍNH TRÊN DOANH 
THU 

lề Đối t trọng và điều kiện áp dụng 

Bên Việt Nam nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ 
nước ngoà;, nộp thuế theo hướng dẫn tại Điểm 2, Điểm 3 Mục III Phần B Thông 
tư này nê u Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài không đáp ứng được 
mộí tron g các điều kiện nêu tại Điểm 1 Mục II Phần B Thông tư này. 
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Bên Việt Nam có trách nhiệm đăng ký thuế với cơ quan thuế để thực hiện 
nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trong phạm 
vi 20 ngày làm việc kế từ khi ký hợp đồng. 

2. Thuế giá trị gia tăng 

Căn cứ tính thuế là giá trị gia tăng của dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa 
chịu thuế GTGT và thuế suất thuế GTGT. 

Số thuế Giá trị Thuế suất 
GTGT = gia X thuế 

phải nộp tăng GTGT 

2.1. Giá trị gia tăng 

Giá trị gia tăng của dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa chịu thuế GTGT 
được xác định bằng doanh thu tính thuế GTGT nhân tỷ lệ (%) GTGT tính trên 
doanh thu. 

2ệ 1.1 Doanh thu tính thuế GTGT: 

a) Doanh thu tính thuế GTGT là toàn bộ doanh thu do cung cấp dịch vụ, 
dịch vụ gan với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, chưa trừ các khoản 
thuế phải nộp mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, kể 
cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu 
phụ nước ngoài (nếu có). 

b) Xác định doanh thu tính thuê GTGT đối với một số trường hợp cụ thể: 

bl) Trường hợp theo thoả thuận tại hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà 
thầu phụ, doanh thu Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được 
không bao gồm thuế GTGT phải nộp thì doanh thu tính thuế GTGT phải được 
quy đôi thành doanh thu có thuế GTGT và được xác định theo công thức sau: 

Doanh thu Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT 
tính thuế = 

G ĨGT I _ Jỷ Ịệ oỵ0 GTGT trên doanh thu X thuế suất thuế GTGT 

Ví dụ: 

Nhà thầu nước ngoài A cung cấp cho Bên Việt Nam dịch vụ giám sát 
khối lượng xây dựng nhà máy xi măng z, giá hợp đồng chưa bao gồm thuế là 
300.000 USD. Ngoài ra, Bên Việt Nam thu xếp chỗ ở và làm việc cho nhân viên 
quản lý của Nhà thầu nước ngoài với giá trị là 40.000 ƯSD. Theo Hợp đồng, 
Bên Việt Nam chịu trách nhiệm trả thuế GTGT thay cho nhà thầu nước ngoài. 
Việc xác định doanh thu chịu thuế GTGT nhà thầu nước ngoài như sau: 
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Xác định doanh thu chịu thuê: 

Doanh thu 300.000 + 40.000 
chịu thuế = = 357.894,73 USD 

GTGT (1- 50% xl0%) 

b2) Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt 
Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế theo Mục II Phần B 
Thông tư này để giao bớt một phần giá trị công việc được quy định tại Hợp 
đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam thì doanh thu tính thuế GTGT của Nhà 
thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc, giá trị máy móc thiết bị do 
Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện. 

Nhà thầu phụ Việt Nam, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện khai, nộp 
thuế theo hướng dẫn tại Điểm 2, Điểm 3 Mục II Phần B Thông tư này. 

Quy định này không áp dụng trong trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký 
hợp đồng với các nhà cung cấp tại Việt Nam để mua hàng hoá, dịch vụ phục vụ 
việc thực hiện Hợp đồng nhà thầu. 

Ví dụ: 

Nhà thầu nước ngoài A ký hợp đồng xây dựng nhà máy xi măng z với 
Bên Việt Nam với tổng giá trị hợp đồng là 10 triệu ƯSD (giá đã bao gồm thuế 
GTGT), theo hợp đồng Nhà thầu nước ngoài A sẽ giao bớt phần giá trị xây lắp 
(được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam) cho Nhà thâu phụ 
Việt Nam B với giá trị là 01 triệu USDễ 

Doanh thu tính thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài A trong trường hợp 
này được xác định như sau: 

Doanh thu 
tính thuế = 10 triệu USD - 1 triệu ƯSD = 9 triệu USD 
GTGT 

b3) Trường hợp Nhà thầu phụ là Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp 
thuế theo Mục III Phần B Thông tư này thì doanh thu tính thuế GTGT của Nhà 
thầu nước ngoài là toàn bộ doanh thu Nhà thầu nước ngoài nhận được theo hợp 
đồng ký với Bên Việt Nam. Nhà thầu phụ nước ngoài không phải nộp thuế 
GTGT trên phần giá trị công việc nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo quy 
định tại Hợp đồng nhà thầu phụ ký với Nhà thầu nước ngoàiệ 

b4) Đối với dịch vụ giao nhận, kho vận quốc tế, doanh thu tính thuế 
GTGT không bao gồm cước vận chuyển quốc tế phải trả cho hãng vận chuyên 
(hàng không, đường biên). 
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b5) Đối với dịch vụ chuyển phát quốc tế từ Việt Nam đi nước ngoài, 
doanh thu tính thuế GTGT là toàn bộ doanh ihu Nhà thầu nước ngoài nhận 
được. . 

2.1ẽ2. Tỷ lệ GTGT: 

a) Tỷ Ịệ GTGT tính trên doanh thu tính thuế đối với một số ngành kinh 
doanh như sau: 

STT Ngành kinh doanh 
Tỷ lệ (%) GTGT 
tính trên doanh 
thu tính thuế 

1 Dịch vụ, cho thuê máy móc thiêt bị, bảo hiêm 50 

2 a) Xây dựng, lăp đặt có bao thâu nguyên vật liệu 
hoặc máy móc, thiết bị đi kèm công trình xây 
dựng 
b) Xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật 
liệu hoặc máy móc, thiết bị đi kèm công trình 
xây dựng 

30 

50 

3 Vận tải, sản xuât, kinh doanh khác 30 

b) Xác định tỷ lệ giá trị gia tăng tính trên doanh thu tính thuế GTGT đối 
với một số trường hợp cụ thể như sau: 

bl) Đối với các họp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ bao gồm 
nhiêu hoạt động kinh doanh khác nhau hoặc một phàn giá trị hợp đồng không 
thuộc diện chịu thuế GTGT, việc áp dụng tỷ lệ giá trị gia tăng tính trên doanh 
thu tính thuế GTGT khi xác định sô thuế GTGT phải nộp căn cứ vào doanh thu 
tính thuế GTGT đối với từng hoạt động kinh doanh do Nhà thầu nước ngoài, 
Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo qui định tại hợp đồng nhà thầu, hợp 
đông nhà thầu phụ. Trường hợp không tách riêng được giá trị từng hoạt động 
kinh doanh thì áp dụng tỷ lệ GTGT cao nhất đối với ngành nghề kinh doanh và 
mức thuế suất cao nhất cho toàn bộ giá trị hợp đồng. 

b2) Đối với họp đồng cung cấp móc thiết bị có kèm theo các địch vụ 
hưởng dẫn lắp đặt, đào tạo, vận hàĩí^thạy thử, nếu tách riêng được giá trị máy 
móc thiết bị và giá trị các dịch vụ khỉ xác định số thuế GTGT phải nộp áp dụng 
tỷ lệ GTGT của từng phần giá trị họp đồng. Trường hợp trong hợp đồng không 
tách riêng được giá trị máy móc thiết bị và giá trị các dịch vụ thì áp dụng tỷ lệ 
giá trị gia tăng trên doanh thu tính thuế là 30%. 

Ví dụ: 

Nhà thầu H của Hàn Quốc không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thực 
hiện hợp đồng ký với doanh nghiệp B ở Việt Nam về việc cung cấp dây chuyền 
máy móc, thiết bị kèm theo dịch vụ lắp đặt, vận hành chạy thử với giá trị là 
10ể000.000 ƯSDẽ Tại hợp đồng không tách riêng được phần giá trị máy móc 
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thiết bị và giá trị dịch vụ lắp đặt, vận hành chạy thử thì tỷ lệ thuế GTGT áp 
dụng là 30%. 

b3) Doanh thu tính thuế GTGT đối với trường hợp cho thuê máy móc, 
thiết bị, phương tiện vận tải là toàn bộ tiền cho thuê. Trường hợp doanh thu cho 
thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải bao gồm các chi phí do bên cho thuê 
trực tiếp chi trả như bảo hiểm phương tiện, bảo dưỡng, chứng nhận đăng kiểm, 
người điều khiến phương tiện, máy móc và chi phí vận chuyển máy móc thiết bị 
từ nước ngoài đến Việt Nam thì doanh thu tính thuế GTGT không bao gồm các 
khoản chi phí này nếu có chứng từ thực tế chứng minh. 

2.2. Thuế suất thuế GTGT 

Thuế suất thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT là thuế 
suất quy định tại Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thuộc đối tượng nộp thuế 
GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, như quy định tại Điểm 1 
Mục III Phần B Thông tư này, không được khấu trừ thuế GTGT đối với hàng 
hóa, dịch vụ mua vào để thực hiện hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ 
(bao gồm cả thuế GTGT đối với hợp đồng thầu phụ mà nhà thầu phụ Việt Nam 
thực hiện). 

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Căn cứ tính thuế là doanh thu tính thuế TNDN và tỷ lệ (%) thuế TNDN 
tính trên doanh thu tính thuế. 

Số thuế Doanh thu Tỷ lệ thuế TNDN 
TNDN = tính thuế X tính trên doanh thu 

phải nộp TNDN tính thuế 

3.1. Doanh thu tính thuế TNDN: 

a) Doanh thu tính thuế TNDN 

Doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu không bao gồm thuế 
GTGT, chưa trừ các khoản thuế phải nộp (nếu có) mà Nhà thầu nước ngoài, 
Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được. Doanh thu tính thuế TNDN được tính bao 
gồm cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà 
thầu phụ nước ngoài (nếu có). 

b) Xác định doanh thu tính thuế TNDN đối với một số trường hợp cụ thế: 

bl) Trường hợp, theo thoả thuận tại hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà 
thầu phụ, doanh thu Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được 
không bao gồm thuế TNDN phải nộp thì doanh thu tính thuế TNDN được xác 
định theo công thức sau: 
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Doanh thu Doanh thu không bao gồm thuế TNDN 
tính thuế 
TNDN _ ,_ 

1 - Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế 

Ví dụ: 

Nhà thầu nước ngoài A cung cấp cho Bên Việt Nam dịch vụ giám sát 
khôi lượng xây dựng nhà máy xi măng z, giá hợp đồng chưa bao gồm thuế là 
300.000 ƯSD. Ngoài ra, Bên Việt Nam thu xếp chỗ ở và làm việc cho nhân viên 
quản lý của Nhà thầu nước ngoài với giá trị là 23ẽ000 ƯSD. Theo Hợp đồng, 
Bên Việt Nam chịu trách nhiệm trả thuế TNDN, thuế GTGT thay cho nhà thầu 
nước ngoài. Việc xác định sổ thuế TNDN nhà thầu nước ngoài phải nộp như 
sau: 

Xác định doanh thu tính thuế: 

Doanh thu tính 300.000 + 23.000 
thuế TNDN = = 340.000,00 USD 

(1-0,05) 

b2) Trường hợp Nhà thầu nuớc ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt 
Nam hoặc Nhà thâu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuê theo Mục II Phân B 
Thông tư này để giao bớt một phần giá trị công việc được quy định tại Hợp 
đông nhà thầu ký với Bên Việt Nam thì doanh thu tính thuế TNDN của Nhà 
thâu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc, giá trị máy móc, thiết bị do 
Nhà thâu phụ Việt Nam hoặc Nhà thâu phụ nước ngoài thực hiện. 

Nhà thầu phụ Việt Nam, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện khai, nộp 
thuế theo hướng dẫn tại Điểm 2, Điểm 3 Mục II Phần B Thông tư này. 

Ọuy định này không áp dụng trong trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký 
hợp đông với các nhà cung câp tại Việt Nam đê mua hàng hoá, dịch vụ phục vụ 
việc thực hiện Hợp đồng nhà thầu. 

Ví dụ: 

Nhà thầu nước ngoài A ký hợp đồng xây dựng nhà máy xi măng z với 
Bên Việt Nam vói tổng giá trị hợp đồng (chưa có thuế GTGT) là 10 triệu ƯSD, 
theo hợp đông Nhà thâu nước ngoài A sẽ gịao bớt phân giá trị xây lăp (được 
quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam) cho Nhà thầu phụ Việt 
Nam B với giá trị là 1 triệu USD. 

Doanh thu tính thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài A trong trường hợp 
này được xác định rihư sau: 
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Doanh thu 
tính thuế = 10 triệu USD - 1 triệu USD = 9 triệu USD 
TNDN 

b3) Trường hợp Nhà thầu phụ là Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp 
theo Mục III Phần B Thông tư này thì doanh thu tính thuế TNDN của Nhà thầu 
nước ngoài là toàn bộ doanh thu Nhà thầu nước ngoài nhận được theo hợp đồng 
ký với Bên Việt Nam. Nhà thầu phụ nước ngoài không phải nộp thuế TNDN 
trên phần giá trị công việc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo quy định tại 
hợp đồng nhà thầu phụ ký với Nhà thầu nước ngoài. 

b4) Doanh thu tính thuế TNDN đối với trường hợp cho thuê máy móc, 
thiết bị, phương tiện vận tải là toàn bộ tiền cho thuê. Trường hợp doanh thu cho 
thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải bao gồm các chi phí do bên cho thuê 
trực tiếp chi trả như bảo hiểm phương tiện, bảo dưỡng, chứng nhận đăng kiếm, 
người điều khiến phương tiện, máy móc và chi phí vận chuyển máy móc thiêt bị 
từ nước ngoài đến Việt Nam thì doanh thu tính thuế TNDN không bao gôm các 
khoản chi phí này nếu có chứng từ thực tế chứng minh. 

b5) Doanh thu tính thuế TNDN của hãng hàng không nước ngoài là 
doanh thu bán vé hành khách, vận đơn hàng không và các khoản thu khác (trừ 
những khoản thu hộ Nhà nước hoặc tổ chức theo quy định của pháp luật) tại 
Việt Nam cho việc vận chuyến hành khách, hàng hóa và đối tượng vận chuyến 
khác được thực hiện trên các chuyến bay của chính hãng hàng không hoặc liên 
danh. 

Ví dụ: 

Hăng hàng không nước ngoài A trong quý I năm 2009 phát sinh doanh số 
là 100.000 USD, trong đó doanh số bán vé hành khách là 85.000 USD, doanh số 
bán vận đơn hàng hoá là 10.000 ƯSD và doanh số bán MCO (chứng từ có giá) 
là 5.000 ƯSD; đồng thời phát sinh khoản thu hộ Nhà nước (lệ phí sân bay) 
1.000 ƯSD, chi hoàn do khách trả lại vé 2.000 ƯSD. 

Doanh thu tính thuế TNDN quý 1/2009 của Hãng hàng không nước ngoài 
A được xác định như sau: 

Doanh thu tính thuế TNDN = 100.000 - (1.000 + 2.000) = 97.000 ƯSD 

Văn phòng bán vé, đại lý tại Việt Nam của Hãng hàng không nước ngoài 
thực hiện khai thuế TNDN theo mẫu Tờ khai ban hành kèm theo Thông tư này 
và thực hiện nộp số thuế đã khai vào ngân sách Nhà nước. 

bó) Doanh thu tính thuế TNDN của hãng vận tải biến nước ngoài là toàn 
bộ tiên cước thu được từ hoạt động vận chuyên hành khách, vận chuyên hàng 
hoá và các khoản phụ thu khác mà hãng vận tải biển được hưởng từ cảng xếp 
hàng của Việt Nam đến cảng cuối cùng bốc dỡ hàng hoá đó (bao gồm cả tiền 
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cước của các lô hàng phải chuyển tải qua các cảng trung gian) và/hoặc tiền cước 
thu được do vận chuyển hàng hoá giữa các cảng Việt Nam. 

Tiền cước vận chuyển làm căn cứ tính thuế TNDN không bao gồm tiền 
cước đã tính thuế TNDN tại cảng Việt Nam đối với chủ tàu nước ngoài và tiền 
cước trả cho doanh nghiệp vận tải Việt Nam do đã tham gia vận chuyển hàng từ 
Cảng Việt Nam đến một cảng trung gian. 

Ví dụ: 

Công ty A thực hiện làm đại lý cho Hãng vận tải biển X của nước ngoài. 
Theo hợp đồng đại lý vận tải, Công ty A thay mặt Hãng X nhận hàng vận 
chuyên ra nước ngoài, phát hành vận đơn, thu tiền cước vặn chuyển... 

Doanh nghiệp B của Việt Nam thuê Hãng X (qua Công ty A) vận chuyển 
hàng từ Việt Nam sang Mỹ với số tiền vận chuyển là 100.000 ƯSD. 

Công ty A đã thuê tàu biển của doanh nghiệp Việt Nam hoặc tàu biển 
nước ngoài chở hàng từ Việt Nam sang Singapore với tiền cước vận chuyến là 
20.000 USD và từ Singapore hàng sẽ được vận chuyên tiêp sang Mỹ băng tàu 
của Hãng X. 

Doanh thu chịu thuế TNDN của Hãng vận tải biển X của nước ngoài 
được xác định như sau: 

Doanh thu chịu thuế TNDN = 100.000 - 20.000 = 80.000 ƯSD 

b7) Đối với dịch vụ giao nhận, kho vận quốc tế, doanh thu tính thuê 
TNDN không bao gôm cước vận chuyên quôc tê phải trả cho hãng vận chuyên 
(hàng không, đường biển). 

b8) Đối với dịch vụ chuyển phát quốc tế từ Việt Nam di nước ngoài, 
doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu Nhà thầu nước ngoài nhận 
đượcễ 

b9/ Đối với tái bảo hiểm, doanh thu tính thuế TNDN [à số tiền phí 
nhượng tái bảo hiếm ra nước ngoài. 

bio/ Đối với chuyển nhượng chứng khoán, doanh thu tính thuế TNDN 
được xác định như sau: 

+ Đối với chuyển nhượng chứng khoán (trừ trái phiếu thuộc diện miên 
thuế) là tổng doanh thu bán chứng khoán tại thời điểm chuyển nhượng; 

+ Đối với lãi trái phiếu (trừ trái phiêu thuộc diện miên thuê) là tông 
doanh thu bán trái phiếu (bao gồm mệnh giá ghi trên trái phiêu và sô lãi trái 
phiêu nhận được) tại thời điêm nhận lãi. 

b ] 1 / Lãi tiền vay của hợp đồng vav vốn nước ngoài ký trước ngày 
01/01/1999 không thuộc đối tượng chịu thuế theo hưởng dân tại Thông tư này. 
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+ Đối với trường hợp việc gia hạn nợ hoặc điều chỉnh kỳ hạn nợ không 
làm thay đối nội dung về lãi suất, điều kiện thanh toán đã thoả thuận tại Hợp 
đồng vay vốn và thời gian gia hạn nợ vay ngắn hạn tối đa bằng một chu kỳ sản 
xuất kinh doanh nhưng không quá 12 tháng, thời gian gia hạn nợ vay trung hạn, 
dài hạn tối đa bằng Vi thời hạn cho vay đã thoả thuận trong Hợp đông vay vôn 
thì lãi tiền vay không thuộc đối tượng chịu thuế TNDN. 

+ Đối với trường hợp ký hợp đồng vay vốn mới nhưng tại hợp đồng vay 
qui định các điều kiện về lãi suất, điều kiện thanh toán thuận lợi hơn so với hợp 
đồng vay vốn cũ được ký trước 01/01/1999, việc cho vay để thay thế khoản vay 
cũ, không thay đồi bên cho vay, thời hạn vay và các điều kiện khác của hợp 
đồng thì lãi tiền vay không thuộc đối tượng chịu thuế TNDN. 

+ Đối với trường hợp việc gia hạn nợ hoặc điều chỉnh kỳ hạn nợ không 
làm thav đổi nội dung về lãi suất, điều kiện thanh toán đã thoả thuận tại Hợp 
đồng vay vốn nhưng thời gian gia hạn nợ vượt quá thời hạn gia hạn tối đa nêu 
trên thì khoản lãi tiền vay phát sinh kể từ khi hết thời hạn gia hạn tối đa nêu trên 
thuộc đối tượng chịu thuế TNDN. 

+ Đối với các trường hợp điều chỉnh hợp đồng vay vốn kèm theo sự thay 
đối các nội dung chính của hợp đồng như: lãi suất, phương thức cho vay, điều 
kiện thanh toán, thời hạn cho vay thì các khoản lãi tiền vay phát sinh kể từ khi 
hết hiệu lực của Hợp đồng vay vốn gốc thuộc diện chịu thuế TNDNề 

3ễ2. Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế 

a) Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế 

STT Ngành kinh doanh 
Tỷ lệ (%) thuê 

TNDN tính trên 
doanh thu tính 

thuế 
1 Thương mại: phân phôi, cung câp hàng hoá, 

nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị gan với 
dịch vụ tại Việt Nam 

1 

2 Dịch vụ, cho thuê máy móc thiêt bị, bảo hiêm 5 
3 Xây dựng 2 
4 Hoạt động sản xuât, kinh doanh khác, vận 

chuyên (bao gồm vận chuyển đường biến, vận 
chuyển hàng không) 

2 

5 Cho thuê tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu 
bay, tàu biên 2 

6 Tái bảo hiêm 2 
7 Chuyên nhượng chứng khoán 0,1 
8 Lãi tiền vay 10 
9 Thu nhập bản quyền 10 
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b) Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với một số 
trường hợp cụ thể: 

bl) Đối với các hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ bao gồm 
nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau, việc áp dụng tý lệ thuế TNDN tính trên 
doanh thu tính thuế khi xác định số thuế TNDN phải nộp căn cứ vào doanh thu 
chịu thuế TNDN đối với từng hoạt động kinh doanh do Nhà thầu nước ngoài, 
Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo qui định tại hợp đồngẳ Trường hợp 
không tách riêng được giá trị từng hoạt động kinh doanh thì áp dụng tỷ lệ thuế 
TNDN đối với ngành nghề kinh doanh có tỷ lệ thuế TNDN cao nhất cho toàn bộ 
giá trị họp đồng. 

b2) Đối với hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị có kèm theo các dịch vụ 
hướng dẫn lăp đặt, đào tạo, vận hành, chạy thử, nếu tách riêng được giá trị máy 
móc thiết bị và giá trị các dịch vụ thì tính thuế theo tỷ lệ thuế riêng của từng 
phần giá trị hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng không tách riêng được giá trị 
máy móc thiết bị và giá trị các dịch vụ thì áp dụng tỷ lệ thuế TNDN trên doanh 
thu tính thuế là 2%. 

Ví dụ: 

Nhà thầu nước ngoài A ký hợp đồng với Bên Việt Nam để xây dựng một 
nhà máy điện F với giá trị là 70 triệu ƯSD. Giá trị hợp đồng bao gồm: 

+ Giá trị máy móc, thiết bị cung cấp cho công trình: 50 triệu ƯSD 
+ Giá trị thiết kế dây chuyền công nghệ, thiết kế khác: 5 triệu USD 
+ Giá trị nhà xưởng, hệ thống phụ trợ khác, xây dựng, lắp đặt: 10,5 triệu 
ƯSD * 
+ Giá trị dịch vụ giám sát, hướng dẫn lắp đặt: 3 triệu ƯSD 
+ Giá trị dịch vụ đào tạo kỹ thuật, vận hành thử: 1,5 triệu USD. 

Trong trường hợp tách riêng được phần giá trị máy móc thiết bị và giá trị 
dịch vụ này việc áp dụng tỷ lệ thuế TNDN như sau: đối với giá trị máy móc, 
thiết bị áp dụng tỷ lệ đối với ngành thương mại; đối với giá trị dịch vụ thiết kế, 
giám sát lắp đặt, đào tạo, vận hành thử áp dụng tỷ lệ đối với ngành dịch vụ; giá 
trị công việc xây dựng, lắp đặt (10,5 triệu USD) áp dụng tỷ lệ thuế đối với 
ngành xây dựng. 

Trường hợp không tách riêng được thì áp dụng tỷ lệ thuế TNDN là 2% 
trên toàn bộ giá trị hợp đồng (70 triệu ƯSD). 

4. Khai thuế, nộp thuế đối với truòng hợp Nhà thầu nước ngoài liên 
danh nhiều bên, liên danh với các tố chức kinh tế Việt Nam đế tiến hành 
kinh doanh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng thầu 

- Trường hợp các bên liên danh thành lập ra Ban điều hành liên danh, 
Ban điều hành thực hiện hạch toán kế toán, có tài khoản tại ngân hàng và chịu 
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trách nhiệm phát hành hóa đơn; hoặc tố chức kinh tế Việt Nam tham gia liên 
danh chịu trách nhiệm hạch toán chung và chia lợi nhuận cho các bên thì Ban 
điều hành liên danh, hoặc tồ chức kinh tế Việt Nam, có trách nhiệm kê khai, 
nộp và quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định trên toàn bộ doanh 
thu thực hiện Hợp đồng nhà thầu. 

- Trường hợp các bên tham gia liên danh theo phương thức chia doanh 
thu, chia sản phâm, hoặc cùng nhau liên danh nhận thầu công việc nhưng mỗi 
bên tham gia liên danh thực hiện một phần công việc riêng biệt, các bên tự xác 
định phần doanh thu thu được của mình thì mỗi bên có thể thực hiện nộp thuế 
như hướng dẫn tại phân B Thông tư này. 

c. TỎ CHỨC THựC HIỆN 

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo 
và áp dụng từ 01/01/2009, thay thế cho Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngàỵ 
11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ 
chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài 
kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, Thông tư số 16/1999/TT-
BTC ngày 04/02/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế cước đối với 
hoạt động kinh doanh vận chuyến hàng hoá băng tàu biên của các hãng vận tải 
nước ngoài vào Việt Nam khai thác vận tải. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cơ sở 
kinh doanh phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được giải quyết kịp thờiằ/./M^ 

Nơi nhận: 
- VP TW Đảng và các Ban của Đảng; 
- VP QH, VP Chù tịch nước; 
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, cọ thuộc CP; 
- Viện kiềm sát NDTC; Toà án NDTC; 
- Kiêm toán Nhà nước; 
- Cơ quan TW cùa các đoàn thê; 
- UBND, Sờ TC các tinh, TP trực thuộc 
TW; 
- Cục thuế các tinh, TP trực thuộc TW; 
- Các đơn vị thuộc Bộ; 
- Cục kiểm tra văn bán (Bộ Tư pháp); 
- Công báo; 
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT; TCT (VT, CS).tf» 

TRƯỞNG 
RƯỞNG 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

TỜ KHAI NỘP THƯẾ 

Kỳ kê khai: Quí .....năm 200.... 
(Dừng cho đối tượng nộp thuế ỉà các Hãng hàng không nước ngoài) 

Tên Hăng hảng không nước ngoài: 
.......—; 

Ọuôc tịch 

bịa chi trụ sở chinh (tại nước ngõài): 

Đja chi trụ sở tại Việt nam (neu có) Quận/huyện: Tỉnh/Thành phố: 

Diện thoại: Fax: E-Mail: 

1 , 1 t- 1 . ị 1 ! 1 1 1 ỉ 1 1 1 ! 

Tài khõảii tiền gửi sỗ: 
Mỡ tại Ngân hàng 

PHÀN KÊ KHAI THƯẾ 
Đơn vị tỉnh: Đồng Việt Nam 

STT Chi tiêu Số phút sinh quí này Số iuỹ kế năm 

I 'ỉorig doanh thu [01 ]=[03]+[04]+[05] [02] 

1 Doanh thu bán vé hành khách [03] 

9 Á* Doanh thu bán vận đơn hàng không [04] 

3 Doanh thu khác [05] 

II Các khoản giảm trừ doarii thu [06M07]+[08] 

1 Các khoản thu hộ [07] 

2 Chi hoàn do khách hàng trả lại vé [08] 

III Doanh thu chịu thuế TNDN [09]=[0U-[06] [10] 

IV Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu 
chịu thuế [11] 

V Thuế TNDN phải nộp trong kỳ [12]=[09]x[l 1] [13] 

rỏi xin cam đoan sô liệu kê khai trên là đúng và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước 
pháp luật về số liệu đã kê khaiỂ/. 

, ngàv ỉ hảng năm 200.... 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 
ĐẠI DÍỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUẾ 

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) 


